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1.  Thông tin các môn học của từng khóa học, chuyên ngành đào tạo, mục đích, nội dung môn học,  lịch trình giảng dạy, phương pháp đánh giá sinh viên

	LỚP ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ K63

	STT
	Tên môn học
	Mục đích môn học, nội dung môn học
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	Phương pháp đánh giá sinh viên

	1 
	Triết học Mác-Lênin
	Trang bị kiến thức đại cương
	4
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	2 
	Tâm lý học
	Trang bị kiến thức đại cương
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	3 
	Giáo dục kỹ năng sống
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	4 
	Tin học
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	5 
	Pháp luật đại cương
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	6 
	Logic học
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	7 
	Tiếng Anh 1
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	Giáo dục thể chất 1
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	
	Giáo dục quốc phòng (HP 1, 2)
	Trang bị kiến thức đại cương
	4
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	8 
	Kinh tế chính trị Mác-Lênin 
	Trang bị kiến thức đại cương
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	9 
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	10 
	Luật Hiến pháp
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	11 
	Giáo dục học
	Trang bị kiến thức đại cương
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	12 
	Xã hội học đại cương
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	13 
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	14 
	Kinh tế học đại cương
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	15 
	Tiếng Anh 2
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	Giáo dục thể chất 2
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	
	Giáo dục quốc phòng (HP 3)
	Trang bị kiến thức đại cương
	(85 tiết)
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	16 
	Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	17 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trang bị kiến thức đại cương
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	18 
	Lịch sử triết học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	19 
	Giao tiếp sư phạm
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	20 
	Những vấn đề của thời đại ngày nay
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	21 
	Tiếng Anh 3
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	22 
	Học phần tự chọn (chọn 2/4 tín chỉ)
	
	2
	Kỳ 3
	

	
	1. Đạo đức học
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. Đạo đức và giáo dục đạo đức
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	Giáo dục thể chất 3
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	Giáo dục quốc phòng (HP 4)
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	20 tiết
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	23 
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Trang bị kiến thức đại cương
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	24 
	Pháp luật chuyên ngành
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	25 
	 NCKH và khởi nghiệp
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	26 
	Chuyên đề triết học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	27 
	Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	28 
	Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ)
	
	4
	Kỳ 4
	

	
	1. Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. Luật phòng chống tham nhũng
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	3. Chính trị học
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	4. Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	Giáo dục thể chất 4
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	29 
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	30 
	Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	31 
	Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông1
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	32 
	Giáo dục quyền con người
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	33 
	Học phần tự chọn (chọn 6/12 tín chỉ)
	
	6
	Kỳ 5
	

	
	1. Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. Đạo đức kinh doanh
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	3. Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	Trang bị kiến thức ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	4. Đạo đức nghề nghiệp
	Trang bị kiến thức ngành
	3
	Kỳ 5
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	34 
	Lịch sử  tư tưởng xã hội chủ nghĩa
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	35 
	Chuyên đề kinh tế chính trị
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	36 
	Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	37 
	Chuyên đề QP- AN
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	38 
	Kiến tập sư phạm
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 6
	Báo cáo, phỏng vấn, thực hành

	39 
	Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân  ở trường THPT2
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	40 
	Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ)
	
	4
	Kỳ 6
	

	
	1. Giáo dục gia đình
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. Giáo dục giới tính
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	3. Tư tưởng triết học Việt Nam
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	4. Triết học TQ-AD cổ đại
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 6
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	41 
	Phát triển chương trình môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	42 
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	43 
	Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	44 
	Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	45 
	Thực tế chuyên môn 
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	1
	Kỳ 7
	Báo cáo, phỏng vấn, thực hành

	46 
	Học phần tự chọn (chọn 4/8 tín chỉ)
	
	4
	Kỳ 7
	

	
	1. Chuyên đề CNXH KH
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. An sinh xã hội ở Việt Nam
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 7
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	3. Hoạt động trải nghiệm trải nghiệm tại cộng đồng
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 7
	Báo cáo, phỏng vấn, thực hành

	
	4. Thực hành công tác xã hội tại cộng đồng
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 7
	Báo cáo, phỏng vấn, thực hành

	47 
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 8
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	48 
	Thực tập cuối khóa (TTSP)
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	6
	Kỳ 8
	Viết báo cáo , thực hành

	  49
	Khóa luận TN hoặc học các môn thay thế khóa luận tốt nghiệp
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	7
	Kỳ 8
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	
	1. Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD (thay thế khóa luận tốt nghiệp)
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 8
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	
	2. Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong trường THPT (thay thế khóa luận tốt nghiệp)
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	4
	Kỳ 8
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	LỚP ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ VĂN BẰNG 2 K62

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	2
	Những vấn đề của thời đại ngày nay
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	3
	Lý luận dạy học môn GDCD ở trường phổ thông
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	4
	Chuyên đề triết học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	5
	Hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	1
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	6
	Giáo dục quyền con người
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	7
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	8
	Chuyên đề kinh tế chính trị
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	9
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	10
	Pháp luật chuyên ngành
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	11
	Tư tưởng triết học Việt Nam
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	12
	Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường phổ thông1
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	13
	Phát triển chương trình môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	14
	Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	15
	Đạo đức nghề nghiệp
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	16
	Thực tế chuyên môn GDCT
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	1
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
17
	Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	18
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	19
	Phương pháp dạy học môn GDCD ở trường phổ thông2
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, khóa luận, thực hành

	20
	Chính trị học
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	21
	Kỹ năng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	22
	Giáo dục giới tính
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	23
	Giáo dục gia đình
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	24
	Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	25
	Chuyên đề QP- AN
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	26
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	27
	Chuyên đề CNXH KH
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	28
	 NCKH và khởi nghiệp
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	29
	Thực tập sư phạm
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	6
	Kỳ 4
	Báo cáo,  thực hành

	
	Khóa luận thay thế hoặc học các học phần thay thế

	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	7
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	1. Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	2. Đổi mới kiểm tra và đánh giá trong dạy học môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	
	3. Đạo đức kinh doanh
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	LỚP ĐẠI HỌC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ LIÊN THÔNG K62

	1. 
	Giáo dục kỹ năng sống
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Pháp luật chuyên ngành
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Toàn cầu hóa và quan hệ quốc tế
	Trang bị kiến thức ngành
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Những vấn đề của thời đại ngày nay
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Chuyên đề kinh tế chính trị
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Triết học Trung Quốc-Ấn Độ cổ đại
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Chính trị học
	Trang bị kiến thức cơ sở ngành
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Chuyên đề triết học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	1. 
	Phát triển chương trình môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	1. 
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Giáo dục giới tính ở trường THPT
	Trang bị kiến thức  ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Lý luận dạy học giáo dục công dân ở trường phổ thông
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Phương pháp dạy học giáo dục công dân ở trường phổ thông 1
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	1. 
	Phương pháp dạy học giáo dục công dân ở trường phổ thông 2
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	1. 
	Thực tập sư phạm
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 3
	Báo cáo, thực hành

	1. 
	Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 3
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	2
	Kỳ 2
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	
	Tốt nghiệp (Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế)
 
	
	

	
	

	1. 
	Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong trường phổ thông
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	4
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	1. 
	Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học môn GDCD
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 4
	Viết, vấn đáp, tiểu luận

	23
	Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận, thực hành

	24
	Giáo dục quyền con người
	Trang bị kiến thức chuyên ngành
	3
	Kỳ 1
	Viết, vấn đáp, tiểu luận



2. Công khai tài liệu tham khảo

	TT
	Tên giáo trình, bài giảng
	Tên tác giả
	Nhà XB
	Năm XB

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KHỐI KIẾN THỨC CHUNG

	1
	Giáo trình Triết học Mác-Lênin
	Hội đồng Trung Ương
	Chính trị Quốc gia Hà Nội
	2021

	
	
	Nguyễn Ngọc Long.
	Chính trị quốc gia 
	2007

	2
	Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin
	Hội đồng Trung Ương
	Chính trị Quốc gia Hà Nội
	2021

	
	
	Nguyễn Văn Hảo.
	Chính trị quốc gia 
	2007

	3
	Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học
	Hội đồng Trung Ương
	Chính trị Quốc gia Hà Nội
	2021

	
	
	Đỗ Nguyên Phương
	Chính trị quốc gia 
	2007

	4
	Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh
	Phạm Ngọc Anh
	Chính trị Quốc gia Hà Nội
	2010

	5
	Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Lê Mậu Hãn
	Chính trị quốc gia 
	2007

	6
	Giáo trình pháp luật đại cương
	Phan Thị Thu Hiền
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Nguyễn Hợp Toàn
	Đại học kinh tế Quốc dân 
	2006

	7
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Trần Quốc Vượng
	Giáo dục 
	1997

	
	
	Trần Ngọc Thêm
	Giáo dục
	1999

	8
	Xã hội học 
	Phạm Tất Dung
	Đại học Quốc gia
	2001

	9
	Tâm lý học
	Bùi Văn Huệ
	Đại học Quốc gia 
	1996

	10
	Giáo dục học
	Phạm Viết Vương
	Đại học sư phạm
	2012

	11
	Tin học
	Phạm Xuân Hậu
	Đại học Quảng Bình 
	2007

	12
	Kinh tế học đại cương
	Nguyễn Hương Liên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Trần Thị Lan Hương
	Giáo dục 
	2009

	13
	Tiếng Anh 1
	Hoàng Văn Vân
	Giáo dục Việt Nam 
	2019

	14
	Giáo dục thể chất 1-4
	Nguyễn Duy Quyết
	Giáo dục Việt Nam 
	2020

	15
	Giáo dục quốc phòng 1-4
	BM Giáo dục quốc phòng
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Nguyễn Đức Hạnh
	Giáo dục 
	2008

	
	
	Nguyễn Tiến Hải
	Giáo dục 
	2009

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH

	16
	Giáo dục quyền con người
	Trần Hương Giang
	Đại học Huế
	2021

	
	
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	Đại học Quảng Bình
	2017

	17
	Logic học
	Trần Hương Giang – Nguyễn Thị Như Nguyệt
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Phan Trọng Hoà
	Đại học Quốc gia 
	1995

	18
	Luật Hiến pháp 
	Thái Vĩnh Thắng, Vũ Hồng Anh
	Công an nhân dân, Hà Nội.
	2015

	19
	Giáo dục kỹ năng sống
	Nguyễn Thanh Bình
	ĐHSP, HN
	2007

	
	
	Lương Thị Lan Huệ
	Đại học Quảng Bình
	2021

	20
	Thực tế chuyên môn 
	Lương Thị Lan Huệ
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	21
	Những vấn đề của thời đại ngày nay 
	Nguyệt Thị Như Nguyệt
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Đỗ Minh Hợp
	Giáo dục 
	2005

	22
	Nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp
	Lương Thị Lan Huệ
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	Phạm Viết Vượng
	Đại học Quốc gia 
	1997

	23
	Tiếng Anh 2
	BM Tiếng Anh
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	24
	Đạo đức và giáo dục đạo đức 
	Nguyệt Thị Như Nguyệt
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Hà Nhật Thăng
	Đại học Sư phạm 
	2007

	25
	Đạo đức học 
	Phạm Khắc Chương
	 Giáo dục 
	1998

	26
	Thực hành công tác xã hội tại cộng đồng
	Lương Thị Lan Huệ
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	Thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp
	Forgey, Mary Ann.
	TP. Hồ Chí Minh
	1997

	27
	Hoạt động trãi nghiệm tại cộng đồng 
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	28
	Chính trị học
	Nguyễn Văn Vĩnh
	Lý luận chính trị 
	2007

	29
	Giáo dục giá trị sống 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	PP Giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống 
	Nguyễn Công Khanh
	Đại học Sư phạm 
	2019

	30
	Lịch sử các học thuyết kinh tế
	Mai Ngọc Cường
	Giáo dục 
	1997

	31
	Đạo đức kinh doanh
	Phan Thị Thu Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty
	Nguyễn Mạnh Quân.
	Đại học kinh tế Quốc dân 
	2007

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN THỨC NGÀNH

	32
	Lịch sử tư tưởng XHCN
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	33
	Lịch sử triết học
	Vũ Ngọc Pha
	Giáo dục 
	1997

	34

	Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Nguyễn Văn Thắng
	Đại học Huế
	2019

	35
	Chuyên đề quốc phòng - an ninh
	Lê Doãn Thuật
Nguyễn Hữu Hảo
	NXB Giáo dục, Hà Nội
	2015

	36
	Giao tiếp sư phạm
	Ngô Công Hoan
	Giáo dục
	1998

	
	
	Hoàng Anh
	Giáo dục 
	1997

	37
	Phát triển CT môn GDCD
	Lương Thị Lan Huệ
	Đại học Huế
	2020

	38
	Quản lý hành chính NN và quản lý ngành GD
	Hoàng Thị Tường Vi
Nguyễn Xuân Hương
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	 Phan Phương Nguyên
	Đại học QB
	2017

	39
	Chuyên đề lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	Hoàng Thanh Tuấn
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	40
	Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Duy
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	Một số Chuyên đề về môn học tư tưởng Hồ Chí Minh
	Mạch Quang Thắng
	Chính trị Quốc gia 
	1997

	41
	Chuyên đề triết học
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	42
	Chuyên đề kinh tế chính trị
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	43
	Tiếng Anh 3
	Bộ môn Tiếng Anh
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	44
	Kỹ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật 
	Phan Phương Nguyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB

	2021

	45
	Pháp luật về phòng chống tham nhũng.
	Nguyễn Đăng Dung
	Chính trị quốc gia, Hà Nội
	2013

	46
	Tư tưởng triết học Việt Nam.
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	47
	Triết học Trung Quốc-Ấn Độ cổ đại.
	Trần Hương Giang
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	48
	Giáo dục gia đình 
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Phạm Khắc Chương
	Giáo dục 
	1998

	49
	Giáo dục giới tính
	Nguyễn Văn Lê
	Đại học Quốc gia Hà Nội.
	1997

	
	
	Nguyễn Hữu Dũng
	Giáo dục 
	1998

	50
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	51
	Đạo đức nghề nghiệp
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	52
	Chuyên đề CNXH KH
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	53
	An sinh xã hội ở Việt Nam
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	 Giáo trình luật an sinh xã hội 
	Nguyễn Thị Kim Phụng chủ biên, Phạm Công Trứ, Nguyễn Hữu Chí.
	 Công an nhân dân
	2013

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

	54
	Hệ thống chính trị Việt Nam
	Trần Đức Hiền
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	Hệ Thống chính trị ở các nước tư bản phát triển hiện nay
	Hồ Văn Thông

	Chính trị Quốc gia 
	1998

	55
	Pháp luật chuyên ngành 
	Phan Phương Nguyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	56
	Lý luận dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 
	Vũ Đình Bảy
	NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội
	2012

	57
	Ứng dụng CNTT trong dạy học  
	Hàn Viết Thuận
	KTQD
	2012

	58
	Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường THPT 1
	Lương Thị Lan Huệ
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	59
	Phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông 2  
	Lương Thị Lan Huệ
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	60
	Thiết kế các chuyên đề dạy học tích hợp môn GDCD
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	61
	Phương pháp dạy học tích hợp và phân hóa
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN THỨC KIẾN TẬP, THỰC TẬP SƯ PHẠM

	62
	Kiến tập sư phạm 
	Nguyễn Thị Hương Liên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Nguyễn Đình Chỉnh
	Giáo dục 
	1998

	63
	Thực tập sư phạm 
	Phan Thị Thu Hà
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	
	
	Phạm Trung Thanh
	Đại học Sư phạm 
	2004

	TÀI LIỆU THAM KHẢO KIẾN THỨC THAY THẾ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

	64
	Giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật trong trường THPT
	Trần Hương Giang
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021

	65
	Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn GDCD 
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
	Lưu hành nội bộ Trường ĐHQB
	2021



3. Công khai giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất/Ngành đào tạo
	Học phần giảng dạy

	1
	Lương T. Lan Huệ
Phan Thị Thu Hà
Ng. T. Như Nguyệt
Nguyễn Thị Anh Khuyên
	1976
1983
1980
1983
	Th.s Triết học
Th.s Kinh tế chính trị
Th.s Triết học, 
Th.s Kinh tế chính trị
	Giáo dục quyền con người
Lý luận dạy học môn GDCD
Phương pháp DH môn GDCD1&2
Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học GDCD

	2
	Trần Hương Giang
Nguyễn T.Thanh Hà
Ng. T. Như Nguyệt

	1983
1981
1980
	Th.s Triết học
Th.s Việt Nam học, Th.s Triết học
	Lịch sử triết học
Lịch sử triết học Mác-Lênin
Logic học; Đạo đức và giáo dục pháp luật ở trường THPT
Giới thiệu tác phẩm của C.Mác,Ph.Ăngghen,V.I.Lênin
Đạo đức nghề nghiệp
Giáo dục giá trị sống cho học sinh THPT

	3
	Phan Thị Thu Hà
Nguyễn T. Như Nguyệt
	1982
1980
	Th.s Kinh tế
Th.s Việt Nam học, Th.s Triết học
	Chính trị học
Lịch sử các học thuyết kinh tế
Đạo đức kinh doanh

	4
	Ng. T. Thanh Hà
Trần Hương Giang
Lương T. Lan Huệ
	1981
1982
1976
	Th.s Triết học
Th.s Triết học
Th.s Triết học
	Triết học Trung Quốc-Ấn Độ cổ đại
Giáo dục kĩ năng sống

	5
	Nguyễn Thị Anh Khuyên
Nguyễn Đình Lam
	1983
1968
	Th.s Kinh tế
Th.s Tư tưởng HCM
	Lịch sử tư tưởng XHCN
Chuyên đề CNXH KH
An sinh xã hội

	6
	Nguyễn Thị Hương Liên
Lương Thị Lan Huệ

	1986
1976
	Th.s Kinh tế
Th.s Triết học
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo


	7
	Trần Hữu Thân
Ng. T. Hương Liên
Ng. T Anh Khuyên
	1980
1986
1983
	T.S Chính trị 
Th.s KTCT
Th.s KTCT
	Chuyên đề kinh tế chính trị
Hoạt động trải nghiệm tại cộng đồng

	8
	Nguyễn Văn Duy
Trần Đức Hiền
	1976
1967
	T..S Triết học
T.S Chính trị học
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh

	9
	Hoàng Thanh Tuấn
Trương Thị Thu Hà
	1983
1985

	Ths. Lịch sử ĐCSVN
Th.s Tư tưởng HCM
	Chuyên đề lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


	10
	Trần Đức Hiền
Phùng Thị Loan
	1962
1978
	TS Chính trị học
Th.s Việt Nam học (Th.s  Luật)
	Hệ thống chính trị Việt Nam

	11
	  Trần Đức Hiền
Lương T. Lan Huệ
	1968
1976
	T.S Chính trị học
Th.s Triết học
	Phương pháp NCKH



	12
	Nguyễn Thị Như Nguyệt
Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Anh Khuyên
	1980
1980
1982
	Ths. Việt Nam học
(Th.s Triết học)
Th.s Triết học
Th.s Kinh tế chính trị
	Giáo dục gia đình
Đạo đức và giáo dục đạo đức
Những vấn đề của thời đại

	13
	Phan Thị Thu Hiền
Phan Phương Nguyên
Phùng Thị Loan
	1980

1980
1978
	Ths. Luật
Th.s Luật
Th.s Luật
	Kỷ năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật
Pháp luật về phòng chống tham nhũng
Luật Hiến pháp; Pháp luật chuyên ngành
Pháp luật đại cương

	14
	Hoàng T. Tường Vy
Nguyễn T. Thùy Vân
	1979
	Ths. Giáo dục học
Th.s Giaos dục học
	Tâm lý học
Giáo dục học
Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

	15
	Trần Thị Ánh Tuyết
Lê Thị Mai Hương
Ng Thị Như Hương
	1984
1982
1984
	Ths. Công tác xã hội
Th.s Công tác xã hội
	Xã hội học

	16
	Lê Thị Mai Hương
Lương T Lan Huệ
Phan Thị Thu Hà
	1985
1976
1983
	Ths. Công tác xã hội
Th.s Triết học
Th.s Kinh tế chính trị
	Trải nghiệm tại cộng đồng

	17
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	1983
	Th.s Giáo dục học
	Quản lý HCNN và quản lý ngành GD

	18
	Bộ môn Lý luận Mác-Lênin
	
	
	Triết học Mác-Lênin; Kinh tế chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tham quan, thực tế
Kiến tập, thực tập sư phạm 

	19
	Bộ môn LSĐ-Tư tưởng HCM
Trường ĐHQB
	
	
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tư tưởng HCM; Chuyên đề tư tưởng HCM; Chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

	20
	Bộ môn Tin học- Trường ĐHQB
	
	
	Tin học, Ứng dựng tin học trong dạy học

	21
	Bộ môn GDTC-Trường ĐHQB
	
	
	Giáo dục thể chất

	22
	Bộ môn GDQP-Trường ĐHQB
	
	
	Giáo dục quốc phòng

	23
	Bộ môn Tiếng Anh
	
	
	Tiếng Anh



